Ngày soạn:……………………..
Ngày dạy:………………………..
TIẾT 27+ 28 – BÀI 12: LỚP VỎ KHÍ. KHỐI KHÍ
KHÍ ÁP VÀ GIÓ TRÊN TRÁI ĐẤT (tiếp theo)
Thời gian thực hiện: 03 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Biết được thành phần của không khí gần bề mặt đất. Hiểu được vai trò của oxy, hơi nước và khí carbonic.
- Kể được tên và nêu được đặc điểm về nhiệt độ, độ ẩm của một số khối khí.
2. Năng lực
- Năng lực chung:
+ Tự chủ và tự học: 	Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và trong cuộc sống.
+ Giao tiếp và hợp tác: 	Biết đặt ra mục đích giao tiếp và hiểu được vai trò quan trọng của việc đặt mục tiêu trước khi giao tiếp. Hiểu được nội dung và phương thức giao tiếp cần phù hợp với mục đích giao tiếp và biết vận dụng để giao tiếp hiệu quả.
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Xác định được và biết tìm hiểu các thông tin liên quan đến vấn đề; đề xuất được giải pháp giải quyết vấn đề.
- Năng lực Địa lí
+ Nhận thức khoa học Địa lí	: Mô tả được các tầng khí quyển, sự phân bố các đai khí áp và các loại gió chính trên Trái Đất.
+ Tìm hiểu Địa lí	: Sử dụng các công cụ địa lí: Tranh ảnh, văn bản, internet… để tìm hiểu về đặc điểm thành phần của không khí, các tầng khí quyển, các đai khí áp và các loại gió chính trên Trái Đất.
+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Để giải thích các tình huống trong thực tế và liên hệ với cuộc sống.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ	: Có ý thức đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, thuận lợi, khó khăn trong học tập để xây dựng kế hoạch học tập. Có ý chí vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập.
- Nhân ái: 	Tôn trọng ý kiến của người khác, có ý thức học hỏi lẫn nhau.
- Trách nhiệm: 	Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm). Có ý thức bảo vệ môi trường, bầu khí quyển và tầng ô dôn.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Phiếu học tập, máy tính, giáo án
- Khí áp kế
2. Chuẩn bị của học sinh: vở ghi, SGK
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1. Mở đầu
a. Mục tiêu
- Kết nối với bài học, tạo tâm thế để bắt đầu tiết học hiệu quả.
b. Tổ chức thực hiện
	Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh.
          Khí oxy và hơi nước có vai trò gì đối với tự nhiên trên Trải Đẩt?


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời bằng cách giơ tay nhanh nhất.
Bước 3: HS báo cáo kết quả nhiệm vụ. 
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức
          Không khí không màu sắc và không mùi vị, bao gồm nhiều thành phần. mỗi thành phần có vai trò như thế nào? 
HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1. Tìm hiểu các thành phần của không khí.
a. Mục tiêu
- Biết được thành phần của không khí gần bề mặt đất. Hiểu được vai trò của oxy, hơi nước và khí carbonic.
b. 	Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh
	Hoạt động cặp đôi
- Quan sát hình 12.2, hình 12.3 kết hợp với nội dung trong bài, em hãy trả lời các câu hỏi sau:
+ 	Nêu tì lệ các thành phần của không khí?
+ 	Trong quá trình cây xanh quang hợp, chất hữu cơ và khỉ oxy được tạo ra như thế nào?
+ 	Khí oxy và hơi nước có vai trò gì đối với tự nhiên trên Trải Đẩt?
+ Tỉ lệ khí cac-bo-nic trong không khí tăng cao gây ra hậu quả gì? Nguyên nhân chính làm tăng lượng khí cac-bo-nic trong không khí?



Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS thực hiện các nhiệm vụ cá nhân/nhóm.
Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả
- Gọi HS trả lời câu hỏi
- Các học sinh khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh điều chỉnh, hoàn thiện kết quả và ghi chép kiến thức, chốt lại nội dung học tập.
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 
- Chuẩn kiến thức:

	I. Các tầng khí quyển và thành phần không khí
2. Thành phần không khí
- Thành phần của không khí
+ Khí Nitơ chiếm 78%
+ Khí ô xi chiếm 21%
+ Hơi nước, khí cac-bo-nic và các khí khác: 1%.
- Vai trò của Ô-xi, hơi nước và khí carbonic.
+ Hơi nước nguồn gốc sinh ra các hiện tượng khí tượng như mây, mưa, sương mù...
+ Ô-xi duy trì sự sống của con người và các loài sinh vật
+ Khí cac-bo-nic đóng vai trò quan trọng trong quá trình quang hợp của cây xanh. Được sử dụng trong bình chữa cháy giúp chữa cháy …


Hoạt động 2.2. Tìm hiểu về các khối khí
a. Mục tiêu
- Kể được tên và nêu được đặc điểm về nhiệt độ, độ ẩm của một số khối khí.
b. Tổ chức thực hiện
+ Dựa vào vĩ độ, người ta đã phân chia thành khối khí nóng, lạnh
+ Dựa vào bề mặt tiếp xúc, các khối khí được phân chia thành khối khí đại dương và lục địa

	A
	B
	Trả lời

	1. Khối khí nóng.
2. Khối khí lạnh.
3. Khối khí đại dương.
4. Khối khí lục địa.
	a) Hình thành ở vĩ độ cao, nhiệt độ thấp.
b) Hình thành ở biển, đại dương, độ ẩm lớn.
c) Hình thành ở vĩ độ thấp, nhiệt độ cao.
d) Hình thành ở lục địa, tương đối khô.
	1-c
2-a
3-b
4-d


Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh
Nhiệm vụ 1:  GV cho HS quan sát hình ảnh sau
- Yêu cầu HS lên xác định đường xích đạo, chí tuyến và vòng cực?
- Dựa vào vĩ độ, người ta đã phân chia thành những khối khí nào?
- Dựa vào bề mặt tiếp xúc, các khối khí được phân chia như thế nào?
Nhiệm vụ 2: Hoàn thành nội dung bài tập sau để tìm hiểu đặc điểm và tính chất của các khối khí.
          Dựa vào thông tin SGK, em hãy ghép kiến thức ở cột A và cột B sao cho phù hợp:
	
	[bookmark: _Hlk76495644]A
	B
	Trả lời

	1. Khối khí nóng.
2. Khối khí lạnh.
3. Khối khí đại dương.
4. Khối khí lục địa.
	a) Hình thành ở vĩ độ cao, nhiệt độ thấp.
b) Hình thành ở biển, đại dương, độ ẩm lớn.
c) Hình thành ở vĩ độ thấp, nhiệt độ cao.
d) Hình thành ở lục địa, tương đối khô.
	1-
2-
3-
4-



- Dựa vào nội dung bảng kiến thức vừa hoàn thiện, em hãy cho biết:
+ Đặc điểm của khối khí nhiệt đới có bề mặt tiếp xúc là đại dương?
+ Đặc điểm của khối khí nhiệt đới có bề mặt tiếp xúc là lục địa?
+ Các khối khí có ảnh hưởng như thế nào đến thời tiết nơi chúng đi qua? Lấy ví dụ?


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS.
Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả
- Gọi học sinh bất kì trả lời câu hỏi.
- Các học sinh khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 
- Chuẩn kiến thức:
	II. Khối khí
- Khối khí nóng: hình thành trên các vùng vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao. 
- Khối khí lạnh: hình thành trên các vùng vĩ độ cao, có nhiệt độ tương đối thấp.
- Khối khí đại dương: hình thành trên các biển và đại dương, có độ ẩm lớn.
- Khối khí lục địa: hình thành trên các vùng đất liền có tình chất tương đối khô.


Hoạt động 2.3. Tìm hiểu về khí áp. Các đai khí áp trên Trái Đất
a. Mục tiêu
- Trình bày được sự phân bố các đai khí áp trên Trái Đất.
- Biết cách sử dụng khí áp kế
b. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh
	Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu về khái niệm khí áp
- Truy cập https://khoahoc.tv/khi-quyen-trai-dat-nang-bao-nhieu-can-92425, cho biết bầu khí quyển nặng bao nhiêu?
- Khí áp là gì?
- Dụng cụ để đo khí áp? Đơn vị đo khí áp?
- Khí áp tiêu chuẩn? Quy ước khí áp cao, khí áp thấp?
Nhiệm vụ 2: Dựa vào hình 12.5, em hãy:
- Kể tên các đai áp cao và áp thấp trên bề mặt Trái Đất?
- Trình bày sự phân bố của các đai khí áp cao và thấp trên bề mặt TĐ? 


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS.
Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả
- Gọi học sinh bất kì trả lời câu hỏi.
- Các học sinh khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 
- Chuẩn kiến thức:
	III. Khí áp và gió trên Trái Đất
1. Khí áp
- Khí áp là sức ép của không khí trên bề mặt trái đất
+ Dụng cụ đo khí áp là khí áp kế.
+ Khí áp tiêu chuẩn: 1013 mb
- Các đai khí áp trên trái Đất: Các đai khí áp cao và đai khí áp thấp phân bố xen kẽ tuef xích đạo đến 2 cực.
+ Có 3 đai khí áp thấp (T) ở 00, 600B, 600N.
+ Có 4 đai khí áp cao (C) ở 300B, 300N và 900B và 900N  
· Phân bố không liên tục do sự xen kẽ của lục địa và đại dương.


Hoạt động 2.4. Tìm hiểu về gió, các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất.
a. Mục tiêu
- Biết nguyên nhân sinh ra gió.
- Trình bày được sự phân bố các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất.
b. Tổ chức thực hiện
+ Gió không thổi theo chiều bắc - nam mà lệch về phía tay phải hoặc tay trái tuỳ theo nửa cầu Bắc hoặc Nam. Nguyên nhân do chịu sự tác động của lực Côriôlít mà hướng gió bị lệch đi so với hướng ban đầu.
+ Con người đã biết khai thác sức gió để sản xuất điện gió. 
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh
	Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu về gió trên TĐ
- Dựa vào hình sau, cho biết gió là gì?
- Nguyên nhân sinh ra gió?
- Cách đọc hướng gió?
- Sự chênh lệch khí áp ảnh hưởng như thế nào đến cường độ gió?
	[image: ]

	Nhiệm vụ 2: Thảo luận cặp đôi để hoàn thiện thông tin phiếu học tập
- Dựa vào hình 12.5 và thông tin SGK, để hoàn thiện nội dung phiếu học tập sau:
	                       Gió
Đặc điểm
	Mậu dịch
	Tây ôn đới
	Đông cực

	Thổi từ áp cao ….
Đến áp thấp ……..
	
	
	

	Hướng gió
	
	
	




	Nhiệm vụ 3: Dựa vào thông tin SGK và hiểu biết của mình em hãy cho biết:
- Tại sao các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất không thổi theo chiều Bắc – Nam?
- Ý nghĩa của tên gió tín phong?
- Con người đã biết lợi dụng sức gió để làm gì?
- Liên hệ với Việt Nam? https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_gi%C3%B3_t%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_Nam ( Điện gió tại Việt Nam)


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS.
Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả
- Gọi học sinh bất kì trả lời câu hỏi.
- Các học sinh khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 
- Chuẩn kiến thức:
	III. Khí áp và gió trên Trái Đất
2. Gió trên Trái Đất
[image: ]



HOẠT ĐỘNG 3. Luyện tập
a. Mục tiêu
- Củng cố các kiến thức đã học trong bài
b. Tổ chức thực hiện
 Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh
	       Dựa vào hình 12.5, em hãy xác định hướng thổi của gió Đông cực ở cả hai bán cầu.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc
Bước 4: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs.
HOẠT ĐỘNG 4. Vận dụng
a. Mục tiêu
- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề trong thực tiễn.
b. Tổ chức thực hiện
+ Hành động nhóm bếp than tổ ong trên hè phố là không đúng. Vì than tổ ong có các chất khí độc như: cacbon oxit CO, CO2, nitơ oxit NOx...các chất này phát tỏa trực tiếp ra môi trường xung quanh => Điều này khiến thành phần không khí nhiễm các chất độc đó. Con người hít thở vào cơ thể sẽ rất nguy hiểm.
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh
           Quan sát bức ảnh  và cho ý kiến của mình về hành động nhóm bếp than tổ ong trên hè phố.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc
Bước 4: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs.

*HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Học bài 13. Thời tiết và khí hậu. Các đới khí hậu trên Trái Đất
	       + Sự thay đổi nhiệt độ bề mặt Trái Đất theo vĩ độ
       + Qúa trình hình thành mây mưa
       + Đặc điểm các đới khí hậu
[bookmark: _GoBack]
image1.png
Khu dp thip Khu ép cao




image2.png
Ten gi6 Méu dich Tay on d6i Déng ctic

Théi it dp cao... | Ria 4p cao can chi tuyén | Tit dp cao cin chituyén | Tit 4p cao cyc dén
déndpthip.. |védpthipxichdao  |déndpthipondsi  |4p thip on doi

Huéng gi6 Pongbic & bdn cdu Bic,| Ty nam & bén cdu |Déng bic & bin ciu
dong mam & bin ciu|Bic, tay bic & ban ciu |Bic, dong nam &
Nam Nam bin ciu Nam





